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Tiết 60

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 3: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết cách xác định khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng; xác định khối lượng riêng bằng thực nghiệm.
- Nắm vững điều kiện vật nổi, vật chìm, định luật Acsimet.
- Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng, áp suất thường dùng.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức đã học của chủ đề ánh sáng để giải quyết các câu hỏi và bài tập liên quan.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm, đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân khi tham gia hoạt động nhóm. Hợp tác, giải quyết các kết quả thu được trong quá trình làm thí nghiệm.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:
- Vận dụng thành thạo các công thức tính: khối lượng riêng, áp suất vào tính toán giải một số bài tập.
- Giải thích được một số ứng dụng của áp suất không khí, áp suất chất chất lỏng trong đời sống.

- Xác định được khối lượng riêng của một khối hình chữ nhật, một vật có hình dạng bất kì, một chất lỏng bằnd
3. Phẩm chất:
- Yêu thích môn học, hình thành phẩm chất, tác phong nghiên cứu khoa học. Lập được kế hoạch hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Sơ đồ tư duy để tóm tắt những kiến thức liên quan.

- Phiếu học tập, bảng kiểm. (xem phụ lục)

2. Học sinh: PHT, ôn lại nội dung kiến thức của chủ đề
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
       1. Hoạt động 1: Khởi động.
       a) Mục tiêu: Thông qua trò chơi tạo sự hứng thú, ôn lại kiến thức lý thuyết về các khái niệm, kiến thức đã học. 
       b) Nội dung: Tham gia trò chơi “ Ai nhanh hơn”.
Câu 1: Nêu khái niệm áp suất?

Câu 2: Để xác định khối lượng riêng của các hòn sỏi, ta cần dùng 

         A. Một cái cân, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.                 

B. Một cái lực kế, một lượng nước thích hợp, một bình chứa. 

C. Một cái cân, một bình chia độ, một lượng nước thích hợp.

D. Một bình chia độ, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.
Câu 3: Một người có khối lượng 52 kg đang đứng yên trên mặt sàn. Diện tích của mỗi bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 200 cm2. Áp suất do người đó gây ra trên mặt sàn là 

	A. 13N/m2.
	B. 130N/m2.
	
	C. 13000N/m2.
	D. 1300N/m2.


Câu 4: Hệ thức nào sau đây so sánh áp suất tại các điểm A, B, C trong bình thông 

	nhau chứa cùng một chất lỏng ở hình 1 là đúng ? 

          A. pA = pB = pC              B. pA > pB > pC
          C. pA < pB < pC              D. pA < pC < pB
	


Câu 5: Trong các cách làm tăng giảm áp suất sau, cách nào là không đúng?

A. Muốn làm tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.

B. Muốn làm tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.

C. Muốn làm giảm áp suất thì giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.

D. Muốn làm  giảm áp suất thì tăng diện tích bị ép, giữ nguyên áp lực.

c) Sản phẩm: - Câu trả lời của các nhóm HS: 

Sơ đồ tư duy: (phụ lục 1)
d) Tổ chức thực hiện.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- Giao nhiệm vụ 1: GV thông báo luật chơi, chiếu slide chứa các câu hỏi (2 lần, mỗi lần 2 phút), giao nhóm trưởng tổ chức thực hiện thông qua việc chọn đáp án đúng và nhanh nhất.

- Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm trưởng tổ chức làm việc nhóm tìm ra câu trả lời đúng trong thời gian nhanh nhất của các câu hỏi sau:

- Báo cáo thảo luận.

GV: Gọi 2 nhóm nhanh nhất trình bày câu trả lời, 1 nhóm khác nhận xét, góp ý cho nhóm bạn, GV chiếu đáp án và gọi 1 nhóm khác nhận xét và cho điểm nhóm hoàn thành tốt nhất.

- Kết quả, nhận định: 

GV chốt kiến thức và cùng học sinh viết sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung đã được tìm hiểu trong các câu hỏi trên.
	Câu 1:  

Câu 2: Đáp án C
Câu 3: Đáp án C. 

Câu 4: Đáp án B. 

Câu 5: Đáp án B. 



	- Giao nhiệm vụ 2: GV yêu cầu các nhóm nộp sơ đồ tư duy (đã giao từ tiết trước về nhà). Đại diện các nhóm lên trình bày
- Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm trưởng cử đại diện lên trinh bày nội dung
- Báo cáo thảo luận.

GV: Gọi 2 nhóm bất kì trình bày nội dung,  nhóm khác nhận xét, góp ý cho nhóm bạn, GV (gợi ý một sơ đồ tư duy) và cho điểm nhóm hoàn thành tốt nhất.

- Kết quả, nhận định: 

GV chốt kiến thức và cùng học sinh viết sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung đã được tìm hiểu trong các câu hỏi trên.
	I. Kiến thức cần nhớ
Sơ đồ tư duy (phụ lục 1)


2. Hoạt động 2: Luyện tập
        Hoạt động 2.1: Làm bài tập trong PHT số 1, số 2
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để học sinh luyện tập giải một sô bài tập phát triển năng lực KHTN cho cả chủ đề.
b) Nội dung: Trả lời các câu hỏi của phiếu học tập.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- Giao nhiệm vụ học tập:
GV chia lớp thành 4 nhóm lớn
N1+ 3: PHT số 1

N2 +4: PHT số 2
- Học sinh hoạt động nhóm thảo luận và hoàn thành PHT trong thời gian 5’
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh hoạt động nhóm 
Hoàn thành PHT.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đại diện nhóm trình bày câu trả lời.  

- Đại diện HS  nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời. 

- trao đổi chéo PHT, đánh giá nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, kết luận, chuyển sang nội dung mới.
	II. Bài tập
PHT Số 1

Bài 1.

Đổi 5 cm = 0,05 m

Diện tích mặt bị ép là S = 0,05 . 0,05 = 0,0025 m2
Vật gây ra một áp suất khi đặt vật lên mặt sàn nằm ngang là: 
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Bài 2.

Nếu hút bớt không khí trong hộp thì áp suất bên trong hộp sữa sẽ nhỏ hơn áp suất khí quyển mà khí quyển tác dụng một áp suất lên vật trên Trái Đất theo mọi phía, vì vậy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.

Bài 3.

- “Khối lượng riêng” của kính cung cấp trong thông tin của công ty chưa chính xác. Sửa lại: Kính dày 10 mm: khối lượng riêng 2500 kg/m3.

- Khối lượng của một vách kính (với kích thước của vách là 2,5 m x 3 m) dùng loại kính 10 mm là

m = D . V = D . S . h = 2500 . 2,5 . 3. 10 . 10-3 = 187,5 kg

PHT Số 2
Bài 1. ĐS: 54 kg
Bài 2. Khi đục hai lỗ thì khí quyển tràn vào trong hộp nên áp suất bên trong hộp gồm áp suất khí quyển và áp suất của cột sữa lớn hơn áp suất khí quyển bên ngoài nên sữa dễ chảy ra.
Bài 3. - Tàu chở hàng có thể nổi trên nước do nguyên lý của lực đẩy Archimedes. Lực đẩy Archimedes được tạo ra bởi chất lỏng hoặc khí khi một vật thể được đặt trong đó. Nếu trọng lượng của vật thể nhỏ hơn lực đẩy Archimedes tạo ra, vật thể sẽ nổi trên bề mặt của chất lỏng hoặc khí đó. Tàu chở hàng được thiết kế để có thể nổi trên nước với lực đẩy đủ lớn để đối phó với trọng lượng của tàu và hàng hóa.

- Người ta có thể đo tổng trọng lượng hàng hóa trên tàu dựa vào đo khoảng cách giữa đáy tàu và mặt nước bởi lý thuyết của nguyên lý Archimedes. Khi một tàu nằm trên mặt nước, lực đẩy Archimedes sẽ tương đương với trọng lượng lượng nước bị tàu chiếm chỗ. Theo đó, khi trọng lượng hàng hóa trên tàu được tăng lên, tàu sẽ chìm thấp hơn trong nước và làm thể tích nước bị chiếm chỗ. Khoảng cách giữa đáy tàu và mặt nước sẽ thay đổi tương ứng với khối lượng hàng hóa trên tàu. Bằng cách đo khoảng cách này, người ta có thể tính toán được độ lớn lực đẩy Archimedes từ đó gián tiếp tính được khối lượng hàng hóa trên tàu.


3. Hoạt động 3: Vận dụng

a) Mục tiêu: 

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.

b) Nội dung:

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi, cá nhân hoàn thành các bài tập.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

- GV: cho HS thực hiện cá nhân, thảo luận nhóm hoàn thành các bài bài tập.
- Đại diện nhóm HS trình bày, HS nhóm khác nx.

Hoạt động trải nghiệm: Trình bày cách xác định khối lượng riêng của một vật nhỏ bằng kim loại có hình dạng bất kỳ chỉ sử dụng lực kế, dây treo và một bình nước (vật có thể nhúng chìm hoàn toàn trong bình nước). Biết khối lượng riêng của nước là D0.

Hướng dẫn:

· Từ 
[image: image2.wmf]®
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 để xác định khối lượng riêng của vật cần xác định m và V.

· Xác định m: Treo vật vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P1 
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· Xác định V: Nhúng vật vào bình nước, lực kế chỉ giá trị P2. Lực đẩy acximet FA = P1 - P2 = D0V.g = 10.D0V 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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IV. PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nhóm: 

Tên thành viên: ……………………………………………………………….

Bài 1. Một vật hình lập phương có cạnh 5 cm và trọng lượng 30N sẽ gây một áp suất là bao nhiêu khi đặt lên mặt sàn nằm ngang?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           

   Bài 2. Vì sao khi uống sữa trong hộp sữa giấy bằng ống hút, nếu hút bớt không khí trong hộp vỏ hộp sẽ bị bẹp theo nhiều phía? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Bài 3. Trong xây dựng, khối lượng riêng của các vật liệu là một thông số mà kiến trúc sư cần tính đến. Một công ty cung cấp thông tin về các loại vật liệu xây dựng, trong đó có nêu “kính dày 10 mm; khối lượng riêng 25 kg/m2 ” .Thuật ngữ “khối lượng riêng” của kính cung cấp trong thông tin của công ty có chính xác không? Tính khối lượng của một vách kính dùng loại kính này, biết kích thước của vách là 2,5 m x 3 m.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Nhóm: 

Tên thành viên: ……………………………………………………………….

Bài 1. Một người đứng thẳng gây một áp suất 18000 N/m2 lên mặt đất. Biết diện tích tiếp xúc của hai bàn chân với mặt đất là 0,03 m2 thì khối lượng của người đó là bao nhiêu ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           

Bài 2. Tại sao để lấy sữa đặc trong hộp sữa ông thọ ra cốc, người ta phải đục hai lỗ trên mặt hộp sữa nếu không muốn mở toang cả nắp hộp ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Bài 3. Vì sao tàu chở hàng có thể nổi trên nước? Vì sao người ta có thể đo tổng trọng lượng hàng hóa trên tàu dựa vào đo - khoảng cách giữa đáy tàu và mặt nước?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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